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	Yêu cầu về quản lý và thiết lập dữ liệu:

1. Yêu cầu về tạo mã vật tư:

Mã vật tư: có thể thiết lập nhiều lớp mã cho 1 chủng loại vật tư, ví dụ:

Mã vật tư A1, A2, A3, ... có thể được tạo trong Mã tổng vật tư A (thuộc mã A)

Dữ liệu về thanh toán bảo hiểm y tế được quản lý theo Mã tổng vật tư A hoặc A1, A2, A3 …

Việc trích xuất dữ liệu có thể thực hiện tùy chọn dựa vào Mã A, A1, A2, A3 … hoặc theo tên chi tiết của từng mã.

Có chức năng sao chép dữ liệu mã đã tạo trước đây, chỉ cần điều chỉnh thông tin để tạo mã mới hoặc import được từ file excel.

Có chức năng định mức số lượng nhập cho từng mã vật tư.

2. Về duyệt phiếu:

Có chức năng duyệt gộp nhiều phiếu cùng một lúc (cho cùng 1 khoa sử dụng)

3. Có tính năng cài đặt loại vật tư thuộc diện thanh toán cụ thể như: thu phí, hao phí, bảo hiểm y tế, khoa sử dụng không thể lựa chọn sử dụng vật tư khác diện thanh toán đã cài đặt.

4. Có tính năng định mức vật tư cho từng loại dịch vụ kỹ thuật, cảnh báo và quản lý sử dụng vượt định mức
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6. Báo cáo chi phí đa tuyến.

7. Báo cáo chi phí trẻ dưới 6 tuổi.

8. Thống kê ngày khám theo số thẻ.

9. Thống kê số liệu quyết toán.

10. Thống kê số liệu quyết toán theo ICD.

11. Chuyển số liệu vào phần mềm BHYT
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4. Tổng hợp số ca theo nội trú, ngoại trú, đối tượng

5. Thống kê kết quả xét nghiệm

6. Báo cáo tổng hợp toàn viện
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	13.14
	Kết nối máy chẩn đoán hình ảnh với hệ thống

	13.15
	In phiếu kết quả

	13.16
	Trả lời kết quả trên mạng

	13.17
	Lưu hình ảnh trong ứng dụng để phục vụ bệnh án

	13.18
	Tìm kiếm thông tin

	13.19
	Báo cáo và truy vấn thông tin

1. Thống kê bệnh nhân thực hiện CLS

2. Báo cáo chi tiết/ tổng hợp sử dụng thuốc phim

3. Hoạt động CLS

4. Báo cáo tổng hợp toàn viện
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	Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, tài sản, công  cụ dụng cụ

	14.1
	Trang thiết bị y tế và không y tế

	14.2
	Quản lý tình trạng thiết bị y tế

	14.3
	Quản lý nguồn, giá, model, số hiệu, công suất,…

	14.4
	Quản lý tình trạng, nguồn gốc, tỷ lệ khấu hao,…

	14.5
	Lập dự trù mua hàng tháng, năm

	14.6
	Quản lý nhập

	
	1. Mới

	
	2. Tái nhập

	
	3. Hoàn trả

	14.7
	Quản lý xuất

	
	1. Duyệt cấp theo phiếu dự trù khoa/phòng

	
	2. Duyệt hoàn trả theo phiếu khoa/phòng

	
	3. Sử dụng

	
	4. Xuất trả nhà cung cấp

	
	5. Luân chuyển kho

	
	6. Chuyển nguồn

	
	7. Khác (hết hạn sử dụng, hỏng, vỡ, …)

	14.8
	Theo dõi công nợ

	14.9
	Biên bản giao nhận

	14.10
	Biên bản bàn giao

	14.11
	Biên bản kiểm nhập

	14.12
	Phiếu đề nghị thanh toán

	14.13
	Theo dõi tài sản tại khoa/phòng

	
	1. Dụng cụ kèm theo

	
	2. Quá trình di chuyển

	
	3. Quá trình sữa chữa

	
	4. Tình trạng

	
	5. Đánh giá

	14.14
	Lập lịch bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành

	14.15
	Báo cáo và truy vấn thông tin

	
	1. Biến động giá

	
	2. Nhà cung cấp

	
	3. Khoa/phòng

	
	4. Nhập

	
	5. Xuất

	
	6. Nhập xuất tồn

	
	7. Thẻ kho, sổ kho, sổ chi tiết, in thẻ tài sản cố định

	
	8. Sổ theo dõi tài sản cố định và dụng cụ

	
	9. Biên bản kiểm kê TSCĐ và Dụng cụ

	
	10. Theo dõi khấu hao máy, thiết bị (hết hạn sử dụng), phiếu báo hỏng, sửa chữa

	
	11. Biên bản

	
	Yêu cầu về quản lý và thiết lập dữ liệu:

1. Yêu cầu về tạo mã thiết bị:

Mã thiết bị: có thể thiết lập nhiều lớp mã cho 1 chủng loại thiết bị, ví dụ:

Mã thiết bị A1, A2, A3, ... có thể được tạo trong Mã tổng thiết bị A (thuộc mã A)

Việc trích xuất dữ liệu có thể thực hiện tùy chọn dựa vào Mã A, A1, A2, A3 … hoặc theo tên chi tiết của từng mã.

Có chức năng sao chép dữ liệu mã đã tạo trước đây, chỉ cần điều chỉnh thông tin để tạo mã mới.

Có chức năng định mức số lượng nhập cho từng mã thiết bị.

2. Chức năng liên kết

Có chức năng liên kết với dịch vụ kỹ thuật sử dụng thiết bị, liên kết với vật tư sử dụng với thiết bị, từ đó truy xuất được dữ liệu về tần suất sử dụng

3. Nhật ký thiết bị

Ghi chép và lưu nhật ký sử dụng – vận hành, nhật ký báo cáo hư hỏng, trình trạng xử lý đề xuất

4. Quản lý chi phí vận hành, sửa chữa cho từng loại thiết bị
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	Quản lý chất lượng Bệnh viện

	
	1. Chỉ số khám bệnh

2. Chỉ số cấp cứu

3. Hiện diện nội trú

4. Xuất viện

5. Tình trạng thanh toán viện phí

6. Đo lường người bệnh khám BHYT

7. Đo lường người bệnh khám Dịch vụ

9. Báo cáo hoạt động khám bệnh

10. Báo cáo thống kê thời gian khám chữa bệnh

11.Biểu đồ thời gian hoàn tất khám bệnh

13. Thống kê chỉ định, đơn thuốc ngoài phác đồ

14. Thống kê tiêu chí chất lượng

15. Vệ sinh tay

16. Sai sót thuốc

17. Sự cố y khoa

18. Hài lòng người bệnh nội trú (theo mẫu của BYT)
19. Hài lòng người bệnh ngoại trú (theo mẫu của BYT)
20. Tỷ suất thương tích do vật sắt nhọn

21. Tình trạng hồ sơ bệnh án (Chưa in bảng kê, chưa thanh toán, đã thanh toán)

22. Danh sách số tiền theo người thu
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	Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án

	16.1
	Nhập hồ sơ bệnh án 

	16.2
	Nhập vị trí hồ sơ bệnh án

	16.3
	Quản lý mượn

	16.4
	Quản lý trả

	16.5
	Tìm kiếm thông tin

	16.6
	Báo cáo và truy vấn thông tin

	16.7
	Tổng hợp báo cáo theo qui định Sở, Bộ Y Tế
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	Hệ thống báo cáo

	
	1. Báo cáo trực lãnh đạo.

2. Quản lý thông tin bệnh viện.

3. Báo cáo chuyển viện theo tuyến.

4. Sổ vào viện – ra viện – chuyển viện.

5. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong.

6. Thống kê tai nạn thương tích.

7. Thông tin chuyển viện.

8. Thống kê ra viện theo mã bệnh ICD10, đối tượng.

9. Biểu 14.5  Báo cáo thống kê tai nạn thương tích.

10. Tổng hợp khám bệnh theo ICD10.

11. Thống kê ICD10 theo lượt khám (thống kê từ cao đến thấp về mã bệnh chính theo 3 kí đầu của mã ICD).

12. Hoạt động phòng lưu – Thống kê danh sách nhập – xuất.

13. Thống kê hiệu quả khám bệnh.

14. Thống kê đơn thuốc và chỉ định theo bác sỹ.

15. Thống kê nhập viện – chuyển viện theo nhóm bệnh –khoa.

16. Bảng phụ cấp PTTT chi tiết theo khoa.

17. Viện phí ( Doanh thu toàn bệnh viện theo ngày, theo tháng.
18. Viện phí ( Doanh thu từng khoa theo ngày, theo tháng.

19. Viện phí ( Chỉ định CLS - Bác sĩ  - Viện phí.

20. Viện phí ( Danh sách chỉ định dịch vụ - thuốc Nội trú.

21. Viện phí ( Danh sách chi hoàn tạm ứng.

22. Viện phí ( Tổng hợp tồn tạm ứng.

23. Viện phí ( Tìm thông tin thu tạm ứng.

24. Viện phí ( Bảng kê thu tạm ứng.

25. Viện phí ( Bảng kê hóa đơn hoàn trả.

26. Viện phí ( Báo cáo doanh thu bác sỹ, khoa/phòng.

27. Viện phí ( Bảng kê số hóa đơn sử dụng.

28. Dược ( Báo cáo nhập xuất tồn kho

29. Dược ( Xuất kho chi tiết theo khoa phòng.

30. Dược ( Danh sách BN sử dụng thuốc theo ICD10.

31. Dược ( Báo cáo xuất chuyển kho.

32. Dược ( Nhập kho theo nhà cung cấp.

33. Dược ( Báo cáo thuốc sử dụng theo ngày.

34. Dược ( Xuất kho theo khoa phòng và đối tượng.

35. Dược ( Xuất khác theo lý do.

36. Dược ( Sổ theo dõi xuất kho chi tiết bệnh nhân

37. Dược ( Báo cáo nhập xuất tồn tủ trực các khoa.

38. Dược ( Thông tin phiếu dự trù của bệnh nhân.

39. Dược ( Báo cáo sử dụng thuốc tại Khoa.

40. Dược ( Thẻ kho(thông tư 22-23).

41. Dược ( Bảng dự trù kho(thông tư 22-23).

42. Dược ( Báo cáo công tác Dược BV(thông tư 22-23).

43. Dược ( Báo cáo tiền thuốc sử dụng(thông tư 22-23).

44. Dược ( Báo cáo sử dụng kháng sinh(thông tư 22-23).

45. Dược ( Báo cáo sử dụng hóa chất(thông tư 22-23).

46. Dược ( Báo cáo vật tư y tế tiêu hao sử dụng(thông tư 22-23).

47. Dược ( Biên bản kiểm kê thuốc(thông tư 22-23).

48. Dược ( Biên bản kiểm kê hóa chất(thông tư 22-23).

49. Dược ( Biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao(thông tư 22-23).

50. Dược ( Biên bản xác nhận thuốc, hóa chất ... mất/hỏng/vỡ(thông tư 22-23).

51. Dược ( Biên bản thanh lý thuốc, hóa chất, VTYT tiêu hao(thông tư 22-23).

52. Dược ( Sổ họp hội đồng thuốc và điều trị(thông tư 22-23).

53. Dược ( Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao(thông tư 22-23).

54. Dược ( Sổ pha chế (thông tư 22-23).

55. Dược ( Phiếu sơ kết sử dụng thuốc, VTTH, hóa chất 15 ngày điều trị(thông tư 22-23).

56. Dược ( Phiếu hoàn trả thuốc, hóa chất, VTTH(thông tư 22-23).

57. Dược ( Bảng giá thuốc.

58. Dược ( Bảng theo dõi giá nhập.

59. Báo cáo nguồn thu phát sinh từ chủng loại thiết bị y tế và tổng danh mục

60. Báo cáo chi phí vận hành, sử dụng thiết bị và tổng danh mục
61. Báo cáo nhập, xuất, biến động, thay đổi theo từng thiết bị y tế và tổng danh mục

62. Báo cáo nhật ký sử dụng, sủa chữa cho từng thiết bị y tế và tổng danh mục
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	Bệnh nhân tra cứu kết quả trực tuyến

	
	1. Đơn thuốc

2. Kết quả cận lâm sàng

3. Kết quả xét nghiệm

	19
	Quản lý Nhân sự

	
	Quản lý hình nhân viên

Lý lịch nhân viên: xuất được các mẫu lý lịch viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ
Quá trình công tác: Thông tin bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phân loại viên chức
Quá trình đào tạo: Thông tin về cứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, QĐ bổ sung phạm vi hành nghề, thông tin các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của viên chức và NLĐ
Thông tin hợp đồng: quản lý quá trình điều động va luân chuyển các khoa, nhân sự nghỉ việc, hưu trí, chuyển công tác
Thông tin gia cảnh (ghi rõ Quan hệ gia đình: mối quan hệ, họ tên thân nhân, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, thành viên các tổ chức chính trị, nơi ở)
Thông tin về cấp sổ (BHYT,BHXH)

Thông tin về sức khỏe: Quản lý sức khỏe nhân viên hàng năm
Thông tin về Đảng, Đoàn thanh niên: Quản lý quá trình tham gia Đoàn, Đảng

Quản lý nghỉ phép, chấm công, chấm trực, thêm giờ
Báo cáo và truy vấn thông tin
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	Quản lý Dinh Dưỡng

	
	1. Quản lý chế độ ăn (Bình thường, Bệnh lý)

2. Tự động tính toán thực đơn theo nhu cầu calories

3. Duyệt phiếu báo ăn theo khoa

4. In phiếu báo ăn

5. In phiếu nấu ăn

6. Tìm kiếm thông tin

7. Báo cáo và truy vấn thông tin

- Bảng chấm ăn

- Tổng hợp báo ăn

- Thống kê phiếu ăn

- Báo cáo tổng số khẩu phần ăn
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	Quản lý Chỉ đạo tuyến, Đào tạo và Nghiên cứu khoa học 

	
	Chuyển giao kỹ thuật

Sinh hoạt khoa học

Luân phiên cán bộ

Đào tạo cán bộ

Tập huấn chuyên môn

Nghiên cứu khoa học

Báo cáo chuyển tuyến

1. Thông tin chuyển người bệnh đi các tuyến (Phụ lục 2A)

2. Thông tin nhận người bệnh từng các tuyến chuyển đến (Phụ lục 2B)

3. Báo cáo công tác chuyển tuyến (Phụ lục 5)

· Tình hình người bệnh chuyển đi các tuyến

· Phân tích người bệnh chuyển đến theo chuyên khoa

· Tổng hợp tình hình người bệnh chuyển đến


Yêu cầu chung:

1. Trong quá trình sử dụng có phát sinh lỗi, bổ sung tính năng và trích xuất báo cáo theo yêu cầu của viện phải hỗ trợ kịp thời. 
2. Hệ thống phần mềm được thiết kế, triển khai đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018, Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 và những qui định hiện hành. 

3. Bảo đảm có cơ chế bảo vệ và phân quyền truy cập đối với các tài nguyên cơ sở dữ liệu.
4. Trong suốt quá trình thời hạn hợp đồng, phải bố trí kỹ sư tại viện tiếp nhận, giải quyết tất cả các sự cố phát sinh trong quá  trình vận hành phần mềm.
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